
Stt Hình Ảnh
Mã sản 
phẩm

Thông số kỹ thuật Đơn giá

1
JD-8840L

(40w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w
Chíp led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian 
chiếu sáng: 10-12h/ngày
Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w. tuổi thọ 10-12 năm
Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 
giờ 
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

750,000          

2
JD-8860L   

(60w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w
Chíp led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu 
sáng: 10-12h/ngày.
Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm
Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

880,000          

3
JD-8800L

(100w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w
Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian 
chiếu sáng: 10-12h/ngày.
Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin 
Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm
Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

1,260,000       

4
JD-8200L

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w
Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian 
chiếu sáng:10-12h/ngày.
Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin 
Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm
Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ 
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

1,430,000       
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5
JD-8300L

(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w
Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian 
chiếu hàng 12h-24h/ngày
Không gian chiếu sáng khoảng 400m2
Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm
Điện áp  đầu vào tấm pin 6v/55w,  tuổi thọ 10-12 năm
Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 
giờ. 

1,700,000       

6
JD -8500L

(500w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8500L, Công suất 
500W
Chíp led: 806 pcs 5730 SMD 
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/75W, Loại pin 
đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/60AH
 Thời gian sạc: 4-6 giờ
 Thời gian làm việc: 12-24 giờ
 Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
 Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 

2,280,000

7
JD -81000L

(1000w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD81000L, Công suất 
1000W
Chíp led: 1190 pcs 5730 SMD 
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/85W, Loại pin 
đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/80AH
 Thời gian sạc: 4-6 giờ
 Thời gian làm việc: 12-24 giờ
 Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
 Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 

2,540,000

8
JD740
(40w)

Đèn pha led  năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W
Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu 
sáng: 12-14h/ngày.
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt, Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 360*290*17mm
Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 
năm
Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-
6 giờ. 

820,000          

9
JD770 
(70w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W
Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu 
sáng: 12-14h/ngày.
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin : 500*340*17mm
Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 
năm
Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-
6 giờ. 

950,000          
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10
JD7120 
(120w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w
Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian 
chiếu sáng: 12-14h/ngày.
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 580*360*17mm
Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 
năm
Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 
- 6 giờ. 

1,430,000       

11
JD7200 
(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w
Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian 
chiếu sáng: 12-14h/ngày.
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thướctấm pin: 680*360*17mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm
Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-
6 giờ. 
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

1,500,000       

12
JD7300 
(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w
Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian 
chiếu sáng: 12-14h/ngày.
Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có 
phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67
Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 770*360*17mm
Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm
Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4-
6 giờ. 
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

1,700,000       

13
JD1660
(100w)

Đèn đường lá: JD1660
Số lượng đèn LED: 2 led COB
Lumen: 110Lm/w
Công suất: 100W
Phạm vi chiếu sáng: 130㎡
Điện áp pin: 3,2V
Dung lượng pin: 48.000Mah
Công suất pin mặt trời: Poly 40W/6V. Chống nước IP67
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + 
remote
Bảo hành: 2 năm

1,650,000

14
JD-66100

(100w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD - 66100, công suất 
100w
Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian 
chiếu sáng: 10-12h/ngày.
Không gian chiếu sáng: 120m2
Kích thước đèn: 210*490 mm, Chống nước: IP65
Dung lượng pin Lithium: 30.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h
Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu 
vào tấm pin: 12v/35w
Điều khiển từ xa khoảng cách 10m Chống nước: IP67
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn

1,530,000       
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15
JD - 298
(100w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 100W
Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 126led
Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/22W,
Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 18.000 mAh
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian làm việc: 10-15h/ngày
Chất liệu: nhôm + kính cường lực
Kích thước đèn: 491*210mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 500*340mm
Chiều cao cài đặt: 5-6 m
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn

1,130,000       

16
JD - 369
(100w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất 100w
Chíp led SMD 5050 công suất cao 50 chíp. Thời gian chiếu 
sáng 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2.
Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
Dung lượng pin 3.2V 20.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h.
Kích thước thân đèn: 485 * 215 mm, Chống nước: IP65
Kích thước tấm pin Poly: 530 * 350mm, tuổi thọ 10-12 
năm
Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/25w.
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn
Bảo hành: 2 năm

1,120,000       

17
JD - 399
(100w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD-399, công suất 100w
Chíp led SMD 3030 công suất cao 96 chíp. Thời gian chiếu 
sáng 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2.
Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
Dung lượng pin 3.2V 18.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h.
Kích thước thân đèn: 500 * 210 mm, Có đèn báo dung 
lượng pin
Kích thước tấm pin Poly: 500 * 340mm, tuổi thọ 10-12 
năm
Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/22w.
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn

1,200,000       

18
JD - 699
(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W
Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led
Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W
Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh
Thời gian sạc: 4-6 giờ. Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày
Kích thước đèn: 557 * 240mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 670 * 445mm
Chất liệu: nhôm + kính cường lực
Chiều cao lắp đặt: 6-8m
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn

1,860,000       

19
JD-798
(300w) 

Đèn đường năng lượng mặt trời 300W
Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W
Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh
Chíp led: Chíp SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ 
màu 6000K
Chất liệu: Kháng alumina
Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C
Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày
Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2
Kích thước đèn: 620 * 310mm, Có đèn báo dung lượng 
pin
Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm

2,150,000       
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20
JD - Z150

(150w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 150W, Model: JD - Z150
Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 
Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời:  670*445*25mm.
Polycrystalline Silicon (6V/50W)
Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate
Chíp led cao cấp: 110Chips
Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung 
lượng pin
Chỉ số chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa
Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + 
điều khiển từ xa + giá và cần gắn đèn

2,080,000       

21
JD - Z200

(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W, Model: JD - Z200
Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 
Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm.
Polycrystalline Silicon (6V/60W)
Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate
Chíp led cao cấp: 163Chips
Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung 
lượng pin
Chỉ số chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa
Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + 
điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin + cần gắn đèn
Bảo hành: 2 năm

2,470,000       

22
JD - Z300

(300w)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w
Chíp led SMD5730 cao cấp: 936 chíp
Phạm vi chiếu sáng: 200m2 (có đèn báo dung lượng pin)
Điện áp Pin: 3,2V
Dung lượng pin: 60.000mAh
Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly
Chống nước: IP67
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng:  ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + 
remote
Bảo hành: 2 năm

2,150,000

23
JD-1960A
（60w）

Đèn đường liên thể JD1960A, công suất 60w
Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công 
suất cao 120Led.
Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 

180o

Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. 
Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm
Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w
Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.
Chống nước: IP67
Bảo hành: 1 năm

940,000          

24
JD-9990s

(90w)  

Công suất đèn: 90w.
Số lượng đèn led: 432 led
Pin sạc: Lithium 52000mAh 3.2V.
Kích thước đèn: 210 x 49c0mm
Tấm pin NLMT: 12V 55W
Kích thước tấm pin: 700x500x15 cm
Cảm biến ánh sáng và cảm biến hành động
Tấm pin công nghệ Poly, tuổi thọ lên đến 10-12 năm
Thời gian sạc: 4-6 tiếng, Thời gian chiếu sáng 14-16h
sản phẩm bao gồm: Đèn + Tâm Pin NLMT + Đk từ xa + 
Giá đỡ
Bảo hành:  2 năm

2,280,000       

25
JD-19150

(150w)

Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W
Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah
Chíp led SMD công suất cao 243 chíp
Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày
Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, 
cảm ứng cơ thể con người
Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm
Chiều cao lắp đặt ≥ 6m
Bộ sản phầm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ 
điều khiển từ xa
Bảo hành: 2 năm

2,210,000       
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26
ZL 77200

(200w)

Đèn đường NLMT liền thể
Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa 
+ Cảm biến radar
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon 
(5V/30W)
Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát
Chípt led: 200 led SMD Sanan
Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học
Tỷ lệ chống thấm nước: IP65
Kích thước: 1130 * 235 * 87mm
Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng
Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày

2,150,000

27
ZL 78200

(200w)

Đèn đường NLMT liền thể 
Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa 
+ Cảm biến radar
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon 
(5V/30W)
Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát
Chíp Led: 4 chíp led COB + Thấu kính lớn
Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học
Tỷ lệ chống thấm nước: IP65
Kích thước: 1130 * 235 * 87mm
Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng
Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày

2,210,000       

28
JD-A200
(200w) 

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V30W
Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 30000mah
Chíp led SMD công suất cao 162 chíp
Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày 
Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, 
cảm ứng cơ thể con người
Kích thước thân đèn: 67 * 32 cm
Chiều cao lắp: ≥ 6m
Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn A200 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều 
khiển từ xa + cần lắp đèn
Bảo hành: 2 năm

1,820,000       

29
JD-A300
(300w) 

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V45W
Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah
Chíp led SMD công suất cao 243 chíp
Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày
Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, 
cảm ứng cơ thể con người
Kích thước thân đèn: 100 * 32 cm
Chiều cao lắp đặt: ≥ 6m
Bộ sản phầm gồm: 1 Đèn JDA300 + 1 bộ vít nở + 1 bộ 
điều khiển từ xa + cần lắp đèn
Bảo hành: 2 năm

2,410,000       

30
JD-6128
(100w) 

Đèn chóa nhà xưởng NLMT JD6128 (100w)
Kích thước đèn: 37*37*16cm
Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm
Số lượng mắt LED: 118 LED 5730
Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng
Thời gian chiếu sáng 10-12h
Diện tích chiếu sáng: 100m2
Dung lượng pin: 15.000mAh
Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm
Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h
Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin 
NLMT
Bảo hành: 2 năm

910,000
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31 UFO150w

Đèn đường UFO 150W
Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển 
động
Tấm pin silicon poly (6V/18W)
Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh
Chíp led SMD: 240 chíp
Chất liệu: ABS
Cấp độ chống nước: IP65
Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, 
khoảng 6 giờ
Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

980,000

32 UFO250w

Đèn đường UFO 250W
Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển 
động
Tấm pin silicon poly (6V/25W)
Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 25000 mAh
Chíp led SMD: .400 chíp
Chất liệu: ABS
Cấp độ chống nước: IP65
Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, 
khoảng 6 giờ
Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

1,110,000

33
JD-X50
(50w)

Kích thước đèn: 200*120 mm 
Tấm pin năng lượng mặt trời: size: 143*236*18 mm
Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm 
Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/3.3w. Chống nước: IP67
Bộ sản phẩm gồm: đèn + tấm pin và remote
Bảo hành: 1 năm

220,000          

34
JD-9909

(15w)

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 6V/15W
Pin: pin lithium sắt phosphate 3.2V - 10000mah
Số lượng chíp led: 20 led, nhiệt độ màu 6000K
Nguồn sáng: 15W
Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h
Diện tích chiếu xạ: khoảng 50m2
Kích thước thân đèn: 220*330mm
Kích thước tấm: 290*340mm
Sản phẩm gồm: đèn  + tấm pin năng lượng mặt trời + điều 
khiển từ xa + khung
Bảo hành: 2 năm

1,040,000       

35 JD-S88

Công suất: 25 w
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 25w polysilicon
Dung lượng pin: pin lithium sắt phosphate 24000mah
Bộ sạc: Bộ sạc bộ chuyển đổi 1A (5 mét)
Thời gian sạc: 4 - 6h
Thời lượng: 10-12h
Chế độ làm việc: nút đa chức năng + điều khiển từ xa
Kích thước quạt: cao 120cm, rộng 45cm
Kích thước tấm: 35 * 48cm
Số lượng đóng gói: 3 bộ / thùng
Màu sản phẩm: Đen
Thời gian bảo hành: 1 năm

1,790,000       

36 JD-S8800

Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ
Công suất quạt: 20W
Kích thước tấm pin NLMT : 350*450mm*18mmm
Công suất tấm pin: 20W MONO
Đường kính cánh quạt: 30cm
Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V
Cấp độ gió: 12 cấp
Cổng USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác,... 
Pin dùng: Min 15h liên tục - Max 6h liên tục
Sạc đầy: 5-6 giờ nắng
Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa
Thời gian bảo hành: 1 năm

1,660,000       
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37 JD-S8800L

Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ
Công suất quạt: 25W
Kích thước tấm pin NLMT : 350*760mm*18mmm
Công suất tấm pin: 40W MONO
Chiều cao quạt: 110cm
Đường kính cánh quạt: 35cm
Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V
Cấp độ gió: 3 cấp
Pin dùng: Cấp 1 quay được 15 tiếng, cấp 2 quay được 10 tiếng 
và cấp 3 (mạnh nhất) quay được 6 tiếng
Sạc đầy: 4-5 giờ nắng
Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa
Thời gian bảo hành: 1 năm

1,790,000       

Stt Hình Ảnh
Mã sản 
phẩm

Thông số kỹ thuật
Giá bán lẻ đề 

xuất

1 L-100W/NP

Đèn đường lá: Công suất: 100W
Số lượng đèn LED: 2 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w
Kích thước đèn: 620*260*80mm
Phạm vi chiếu sáng: 180㎡
Dung lượng pin: 48.000Mah
Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w; Kích thước: 
670*530*30mm
Chống nước IP67
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ 
lưu trữ điện

2,990,000

2 L-150W/NP

Đèn đường lá: Công suất: 150W
Số lượng đèn LED: 3 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w
Kích thước đèn: 850*320*80mm
Phạm vi chiếu sáng: 250㎡
Dung lượng pin: 72.000Mah
Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/60w; Kích thước: 
670*630*30mm
Chống nước IP67
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ 
lưu trữ điện

3,250,000

3
M-60/N
(60W)

Số lượng chíp led SMD5730: 216 chíp
Công suất 60W (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 100m2

Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 27.500mAh
Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 35w poly
Chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng:  ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + 
remote
Bảo hành: 2 năm

1,370,000

4
M-100/N
(100W)

Số lượng chíp led SMD5730: 288 chíp
Công suất: 100W  (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 150m2

Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 33.000mAh
Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 40W poly
Chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng:  ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + 
remote
Bảo hành: 2 năm

1,760,000

BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR 
LIGHT
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5
M-200/N
(200W)

Số lượng chíp led SMD5730: 360 chíp
Công suất: 200W  (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 200m2

Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 44.000mAh
Công suất tấm pin mặt trời: 5V/50W poly
Chống nước: IP65
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng:  ≥12h
Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + 
remote
Bảo hành: 2 năm

2,020,000

26
NP100
(100w)

Đèn đường liên thể NP100, công suất 100w
Kích thước đèn: 290*500 mm. Chíp led SMD 5730 công 
suất cao 100Led.
Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 

180o

Dung lượng pin Lithium: 24.000 mAh. 
Chất liệu tấm pin: Mono tuổi thọ 10-12 năm
Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/25w
Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.
Chống nước: IP67
Bảo hành: 2 năm

1,690,000       

6
NP-200 
(200W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w
Chíp Led: SMD Sanan công suất cao 666led
Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/28W,
Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 30.000 mAh
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
Thời gian làm việc: 10-15h/ngày
Chất liệu: nhôm + kính cường lực
Kích thước tấm pin: 580*360mm
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn
Bảo hành: 1 năm

1,460,000

7
NP-300
(300W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w
Chíp Led: SMD Sanan công suất cao 1117led
Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/32W,
Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh
Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
Thời gian làm việc: 10-15h/ngày
Chất liệu: nhôm + kính cường lực
Kích thước đèn: 510*230mm
Kích thước tấm pin: 580*360mm
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + 
Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn
Bảo hành: 1 năm

1,530,000

Stt Hình Ảnh
Mã sản 
phẩm

Thông số kỹ thuật
Giá bán lẻ đề 

xuất

1
DMAX100

(100W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 100w
Số lượng chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips
Công suất: Pin lithium sắt phosphate 3.2V/40AH 21700 
lithium battery
Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối
Góc nhìn đèn: 90°x130°
Quang thông: 170lm/w
Nhiệt độ màu: 6500k
Tấm pin NLMT Poly: 6V/60W - 600 x 670 x30mm
Thời gian sạc: 5-6 giờ
Cấp độ chống nước: IP65
Bảo hành: 3 năm

3,300,000

BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - CAO 
CẤP
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2
DMAX150

(150W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 150w
Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips
Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/40AH 21700 
lithium battery
Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối
Góc nhìn đèn: 90°x130°
Quang thông: 170lm/w
Nhiệt độ màu: 6500k
Tấm pin NLMT Mono: 18V/100W - 600 x 1185 x 35mm
Thời gian sạc: 5-6 giờ
Cấp độ chống nước: IP65
Bảo hành: 3 năm

6,910,000

3
DMAX200

(200W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 200w
Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips
Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/50AH 21700 
lithium battery
Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối
Góc nhìn đèn: 90°x130°
Quang thông: 170lm/w
Nhiệt độ màu: 6500k
Tấm pin NLMT Mono: 18V/120W -  600 x 1430 x 35mm
Thời gian sạc: 5-6 giờ
Cấp độ chống nước: IP65
Bảo hành: 3 năm

9,760,000

4
NP-MZ-

100W

1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 150led
2. Kích thước đèn: 575*300*90mm
3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin)
4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w
5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm
6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa
7. Đóng gói: 1 chiếc / thùng
8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC
9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 
10. Cấp độ chống nước: IP66
11. Bảo hành: 3 năm

8,710,000

5
NP-GE-
150W

1. Chíp led: Philips 3030. 3 modull
2. Kích thước đèn: 880*350*110mm
3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin)
4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w
5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm
6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa
7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng
8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC
9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 
10. Cấp độ chống nước: IP66
11. Bảo hành: 3 năm

8,030,000
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6
NP-GA-
100W

1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 200 led
2. Kích thước đèn: 930*360*110mm
3. Pin lưu trữ: 12V/100AH (Vỏ nhôm pin)
4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150w
5. Kích thước tấm pin NLMT: 1320*670*30mm
6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa
7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng
8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC
9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 
10. Cấp độ chống nước: IP66
11. Bảo hành: 3 năm

11,260,000

7
FL-100L
(100W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời
2. Công suất: 100W
3. Lumen: 10000lm
4. Chíp led: Phillips * 120 chiếc
5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V/100AH
6. Tấm pin năng lượng mặt trời: 18V/150W*2 chiếc
7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày (100%4h, 60%4h, 
40%4h)
8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa.
9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng
10. Cấp độ chống nước: IP66
11. Bảo hành: 3 năm

12,240,000

8
FL-120L
(120W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường gió năng lượng mặt trời
2. Công suất: 120W
3. Quang thông: 8000lm
4. Chíp led : Phillips * 120 chiếc
5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V80AH
6. Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 18V/70W*2 chiếc
7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày.
8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa
9.Turbine gió: 300W
10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng
11. Cấp độ chống nước: IP66
12. Bảo hành: 3 năm

12,540,000

9
FL-Big120

(120W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời
2. Công suất: 120W
3. Chíp led: Philips, 6500K
4. Quang thông: 10000lm;
5. Tấm pin lượng mặt trời: Mono DC18V/150W*2 
=300W;
6. Pin lưu trữ: 12V 80AH LiFePO4;
7. Bộ điều khiển sạc: 24v MPPT
8. Thời gian làm việc: 12h (100% 4h, 60% 4h, 40% 4h)
9. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa
10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng
11. Cấp độ chống nước: IP66.
12. Bảo hành: 3 năm;

15,540,000

Số tt Hình ảnh sản phẩm
Mã sản 
phẩm

Thông số
Giá bán lẻ đề 

xuất

Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5WNP250 910,000           

BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - T1/2022

1
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Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM 

Dung lượng pin: 5000MA

Công suất đèn: 3W

Công suất tấm pin: 4W

màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM 

Dung lượng pin: 6000MA

Công suất đèn: 5W

Công suất tấm pin: 6W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM 

Dung lượng pin: 5000MA

Công suất đèn: 3W

Công suất tấm pin: 4W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM 

Dung lượng pin: 6000MA

Công suất đèn: 5W

Công suất tấm pin: 6W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

6 NP401

7 NP252

5 NP301 1,170,000        

4

2 NP300

NP251

3 NP400

1,110,000        

1,050,000        

1,690,000        

1,560,000        

1,040,000        
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Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM 

Dụng lượng pin: 5000MA

Công suất đèn: 3W

Công suất tấm pin: 4W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM 

Dung lượng pin: 6000MA

Công suất đèn: 5W

Công suất tấm pin: 6W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM 

Dụng lượng pin: 5000MA

Công suất đèn: 3W

Công suất tấm pin: 4W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM 

Dung lượng pin: 2400MA

Công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Model:ZL300(Coconut tree)

1,250,000        

13 NP255 1,050,000        

12

10 NP253

NP254

11 NP303

1,250,000        

9 NP402 1,700,000        

8 NP302

1,400,000        

1,250,000        
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Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM 

Dụng lượng pin: 5000MA

Công suất đèn: 3W

Công suất tấm pin: 4W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM 

Dung lượng pin: 2400MA

công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM 

Dung lượng pin: 2400MA

công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM 

Dung lượng pin: 2400MA

công suất đèn: 2.5W

Công suất tấm pin: 3.5W

Màu sắc: Màu đồng/ màu đen

Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính

Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng

Công suất đèn: 10W

Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W

Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh

Cấp độ chống nước: IP65

Thời gian sạc lại: 4-6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ

Chất liệu: ABS + PC

Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương

Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

Công suất đèn: 10W

Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W

Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh

Cấp độ chống nước: IP65

Thời gian sạc lại: 4-6 giờ 650,000           

Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ

Chất liệu: ABS + PC

Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương

18 RGB - R1

19 RGB - R2

910,000           

17 NP250FW 980,000           

16

14 NP304

NP250KW

15 NP250SW

650,000           

850,000           

1,250,000        
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Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

Công suất đèn: 10W

Công suất tấm pin: 5.5V/2W

Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh

Cấp độ chống nước: IP65

Thời gian sạc lại: 4-6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ

Chất liệu: ABS + PC

Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương

Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

Công suất đèn: 10W

Công suất tấm pin: 5.5V/2W

Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh 750,000           

Cấp độ chống nước: IP65

Thời gian sạc lại: 4-6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ

Chất liệu: ABS + PC

Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương

Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng

750,000           

21 RGB - L2

20 RGB - L1

ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
CÔNG TY THÀNH TÂM Ý Kiến Khách Hàng - (  ….. / …../2022)
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